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đến thời điểm 

30/09/2024 

  518.442.852.835 

1 0107867370 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÀNG KHÔNG TRE VIỆT 

Số 6, Tân Sơn, Phường 12, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 
268.884.848.188 

2 4101507393 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ GIẢI TRÍ HƯNG 

THỊNH QUY NHƠN 

Lô K20, Khu dân cư Hưng 

Thịnh, Đường Chế Lan Viên, 

Khu vực 3, Phường Ghềnh 

Ráng, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

91.856.766.411 

3 4101525106 
Công ty Cổ Phần Hàng không 

Tre Việt 

Số 6, Tân Sơn, Phường 12, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 
35.116.844.708 

4 4100668158 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ DỊCH VỤ H.B.C 

191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP Hồ Chí Minh 

31.046.841.775 

5 4101540383 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC 

KIM CÚC 

191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP Hồ Chí Minh 

23.770.449.154 

6 4101540376 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC 

BMC QUY NHƠN 

191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP Hồ Chí Minh 

8.775.938.341 

7 4100444006 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ KINH DOANH 

TỔNG HỢP THƯƠNG 

THẢO 

Thôn Tường Sơn, Xã Hoài Sơn, 

Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định 
7.654.396.272 

8 4100727526 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN VÀ 

THƯƠNG MẠI BÌNH ĐỊNH 

Số 366 đường Bạch Đằng, 

Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

6.841.523.369 

9 4100816462 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THÀNH 

CHÂU 

Số 03 đường Lê Lai, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

5.484.319.533 
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10 4100624746 
CÔNG TY TNHH SÔNG 

KÔN 

Lô MR4 Khu Công nghiệp Phú 

Tài, Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

5.440.508.667 

11 4100511157 
CÔNG TY CỔ PHẦN VRG 

ĐÁ BÌNH ĐỊNH 

753 Âu Cơ, khu vực 7, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

4.569.726.469 

12 4100431631 
Công ty CP Sản xuất Đá 

Granite Phú Minh Trọng 

Lô A 15 B, Khu Công Nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

3.964.081.822 

13 4100259797 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH 

ĐỊNH 

Số 01 Đống Đa, Phường Thị 

Nại, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

2.987.076.085 

14 4100258747 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG 47 

Số 8 Biên Cương, Phường Ngô 

Mây, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

2.697.499.135 

15 4101442770 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN KHO BÃI 

NHƠN TÂN 

Thôn Nam Tượng 1 Xã Nhơn 

Tân Thị xã An Nhơn Bình Định 
3.583.321.185 

16 4101219758 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ĐẠI LÂM MỘC 

Số 172 đường Tây Sơn, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

1.437.418.120 

17 4100639118 
Công Ty TNHH Cơ Khí Chế 

Tạo Máy Vi Mec 

Lô C1-7 Khu Công nghiệp 

Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

1.391.876.184 

18 4101444104 

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC 

QUY NHƠN GOLF & 

RESORT 

Khu số 4, Khu du lịch biển 

Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn 

Lý, Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

879.656.286 

19 4101444760 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU CỬU 

LONG 

Phòng A3 tầng 5 Tòa nhà ACB, 

số 173-175 đường Lê Hồng 

Phong, Phường Lê Hồng 

Phong, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

759.506.553 
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20 4101074968 
CÔNG TY TNHH XUÂN 

NGUYÊN 

Lô B44 Khu công nghiệp Phú 

Tài, Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

749.764.536 

21 4101409526 
Công Ty TNHH Sản Xuất - 

Thương Mại Tân Nam Bình 

Số 556 đường Âu Cơ, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

730.995.515 

22 
4100258810-

006 

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 

QUANG TRUNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CP CƠ 

KHÍ VÀ XÂY DỰNG 

QUANG TR 

Khu công nghiệp Phú Tài, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

595.463.008 

23 4100440107 
CÔNG TY CP PHONG 

ĐIỆN PHƯƠNG MAI 

Thôn Phú Hậu, Xã Cát Chánh, 

Huyện Phù Cát, Bình Định 
2.186.156.257 

24 4100665622 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỄN DƯƠNG 

Tổ 2, khu vực 8, Phường Bùi 

Thị Xuân, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

681.415.044 

25 4100656522 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHONG ĐIỆN MIỀN 

TRUNG 

Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát 

Tiến, Huyện Phù Cát, Bình 

Định 

1.645.054.534 

26 4100477548 
Ban Quản lý Cảng cá Bình 

Định 

34A Trần Hưng Đạo(rẽvào), 

Phường Hải Cảng, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

621.299.520 

27 4100448466 
Công Ty TNHH Vận Tải 

Biển Đại Bảo 

Lô số 2 đường Phan Bá Vành 

(đường số 9 khu đông Võ Thị 

Sáu), Phường Nhơn Bình, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

456.629.312 

28 4101447151 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN THÀNH CHÂU 

Lô 01 BT12 Dự án Laimian, Xã 

Cát Chánh, Huyện Phù Cát, 

Bình Định 

446.341.996 

29 4101124369 
CÔNG TY TNHH THUẬN 

ĐỨC 4 

Tổ 9, Khu vực 6, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

447.817.631 
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30 4100289738 Hợp tác xã 22-12 

Đường Tô Hiệu, Cụm Công 

Nghiệp Quang Trung, , Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

298.342.660 

31 4100663872 Công Ty Cổ Phần Tiên Thuận 

278 Nguyễn Thị Định, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

676.305.306 

32 4101250564 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN LONG VÂN 

Đường Long Vân - Long Mỹ, 

Khu đô thị Long Vân - Long 

Mỹ, Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

197.358.881 

33 4100259324 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN XÂY DỰNG THỦY 

LỢI - THỦY ĐIỆN BÌNH 

ĐỊNH 

Số 307 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

197.014.773 

34 
0301422291-

001 

CHI NHÁNH - DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN DỆT 

MAY THƯƠNG MẠI VẠN 

PHÁT 

825 Hùng Vương, Phường 

Nhơn Phú, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

174.466.573 

35 4101230938 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUÝ CHÂU 

Số 03 đường Lê lai, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

176.578.007 

36 4100510139 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN TINH BỘT SẮN 

XUẤT KHẨU BÌNH ĐỊNH 

Thôn Hữu Lộc, Xã Mỹ Hiệp, 

Huyện Phù Mỹ, Bình Định 
114.444.461 

37 4100519068 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TRƯỜNG HUY 

Tổ 3 Khu vực 7, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

102.218.440 

38 
2600325067-

001 

Công Ty TNHH Thanh Phát 

Chi Nhánh Quy Nhơn Bình 

Định 

Số 36 đường Phan Bội Châu, 

Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

84.117.749 

39 4100267660 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP AN 

BÌNH 

113 đường Trần Phú, Phường 

Bình Định, Thị xã An Nhơn, 

Bình Định 

68.699.252 

40 4101435558 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THÀNH HƯNG 

Số 760D Trần Hưng Đạo, 

Phường Đống Đa, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

50.261.670 
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41 4101148345 
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 

PHÙ CÁT 

Thôn Phú Kim Xã Cát Trinh 

Huyện Phù Cát Bình Định 
43.262.870 

42 4100517215 Công ty TNHH An Phú 

Số 06 Lê Duẩn, Phường Lý 

Thường Kiệt, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

42.916.477 

43 4100628116 
CÔNG TY TNHH TIẾN 

PHONG 

Số 52 Phan Đình Phùng, 

Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

41.229.924 

44 
4100258810-

004 

Xí Nghiệp Lắp Máy Và Xây 

Dựng Quang Trung - Chi 

Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ 

Khí Và Xây Dựng Quang 

Trung 

Lô B1, Khu công nghiệp Phú 

Tài, Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

39.703.763 

45 4101521013 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI TLT 

93 Đào Tấn Phường Nhơn Bình 

Thành phố Quy Nhơn Bình 

Định 

36.661.748 

46 4101506054 
CÔNG TY TNHH TS ĐQ 

789 

Số 229/1 đường Lê Thanh Nghị 

Phường Đống Đa Thành phố 

Quy Nhơn Bình Định 

37.707.134 

47 4100506333 
CÔNG TY TNHH HƯNG 

DUYÊN 

Tổ 1, khu vực 8, Phường Bùi 

Thị Xuân, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

45.389.903 

48 4100377261 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN NGUYỄN HOÀNG 

Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường 

Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, 

Bình Định 

27.677.632 

49 4101424820 
Công Ty TNHH Giải Trí 

Trực Tuyến P T 

Số 76 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

25.046.400 

50 4100266480 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TÂN PHÚ 

115 Phan Đình Phùng, Phường 

Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

25.976.698 

51 4101460755 
CÔNG TY TNHH TÙNG 

LÂM - T L C 

Số 40/2 đường Trần Lương 

Phường Nguyễn Văn Cừ Thành 

phố Quy Nhơn Bình Định 

22.869.950 
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52 4101434258 
CÔNG TY TNHH XUẤT 

KHẨU AN PHÚ 

Lô C4, Cụm Công Nghiệp 

Nhơn Bình, Phường Nhơn 

Bình, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

20.777.900 

53 4101384832 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & TIẾP VẬN QUỐC 

TẾ 

Số 01 Nguyễn Dữ, Phường Hải 

Cảng, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

19.205.354 

54 4100440643 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀN CẦU - GRANITE 

Quốc lộ 19, khu vực Tân Hòa, 

Phường Nhơn Hòa, Thị xã An 

Nhơn, Bình Định 

35.084.841 

55 4101419796 

Công Ty TNHH Khảo Sát 

Thi Công Và Thương Mại 

Hoàng Phát 

Số 105 Cần Vương, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

16.947.000 

56 4101441833 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN PHÚ HÒA 

Đường Điện Biên Phủ, Khu đô 

thị Phú Hòa, Phường Quang 

Trung, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

23.067.390 

57 4101512072 
Công ty Cổ phần phong điện 

Miền Trung 

Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát 

Tiến, Huyện Phù Cát, Bình 

Định 

14.342.002 

58 4101499819 
CÔNG TY CỔ PHẦN BI DI 

CI 

Số 327 Trần Phú Phường Bình 

Định Thị xã An Nhơn Bình 

Định 

14.589.000 

59 4100258916 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC 

BÌNH ĐỊNH 

Số 02 Trần Phú, Thị trấn Tuy 

Phước, Huyện Tuy Phước, Bình 

Định 

14.947.841 

60 4101472782 
CÔNG TY CỔ PHẦN KEI'S 

BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM 

Thôn Thiết Trụ Xã Nhơn Hậu 

Thị xã An Nhơn Bình Định 
17.256.806 

61 4101443823 
Công Ty Cổ Phần Phúc Lộc 

Bình Định 

Khu đô thị Phú Hòa, Phường 

Quang Trung, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

13.636.219 

62 4100503847 
CÔNG TY TNHH HƯNG 

THÀNH NGÂN 

Lô CI-6, Khu công nghiệp Long 

Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

10.489.801 

63 4101477131 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

HẬU CẦN HẢI YẾN 

Thôn An Quang Tây Xã Cát 

Khánh Huyện Phù Cát Bình 

Định 

10.722.800 
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